
AN KHANG TÀI LỘC
An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

Ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ và mục tiêu trong từng giai đoạn của đời mình. Song, trên hết là mong ước cho bản thân
và gia đình có một cuộc sống no đủ, hưng thịnh và hạnh phúc yên bình cho gia đình. Càng đi qua nhiều trải nghiệm trong cuộc
sống, chúng ta càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của một kế hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo tương lai của bản thân và những
người yêu thương.

Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm An Khang Tài Lộc – một điểm tựa tài chính không những giúp bạn bước qua mọi khó 
khăn trở ngại mà còn giúp bạn linh hoạt đầu tư kế hoạch trung và dài hạn

 Tổng quyền lợi tiết kiệm tối đa lên đến:17.848.732.000 đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong lên đến: XXX đồng 
 Tổng Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bệnh hiểm nghèo lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ viện phí và phẫu thuật lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi ung thư lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bồi hoàn chi phí y tế thực tế lên đến: XXX đồng
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ĐVT: Đồng Việt Nam

THÔNG TIN KHÁCH
HÀNG

                                  Họ tên Giới tính Ngày sinh
Tuổi bảo hiểm  Nhóm nghề 
nghiệp 

Bên mua bảo hiểm 
(BMBH):

Nguyễn Thị A   Nữ 01/01/1986    30                                 1

Người được bảo hiểm 
(NĐBH):    

Nguyễn Văn B   Nam 01/01/1986    30                                 1

Địa chỉ liên hệ: CMND/ Hộ chiếu:

SẢN PHẨM CHÍNH
Lựa
chọn

Thời hạn
hợp đồng (năm)

Số tiền
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
cơ bản quy năm

Phí bảo hiểm
đóng thêm 

Phí đóng

An Khang Tài Lộc 1 70 500.000.000 7.625.000   0 7.625.000

SẢN PHẨM BỔ SUNG
Lựa
chọn

Thời hạn
hợp
đồng
(năm)

Thời 
hạn

đóng 
phí 
(năm)

Số tiền

bảo hiểm
Phí năm

Phí nửa
năm

Phí quý Phí đóng

Bảo Hiểm Bảo Vệ Ung Thư 
(BMBH)

1 30 30 1.000.000.000 2.640.000 1.386.000 726.000 2.640.000

Bảo Hiểm Thanh Toán Điều
Trị Thực Tế Do Ung Thư 
(BMBH)

1 30 30 200.000.000
150.000 79.000 41.000 150.000

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Điều Trị 
Ung Thư Nâng Cao (BMBH)

1 30 30 300.000.000 456.000 239.000 125.000 456.000

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Chi Phí 
Nằm Viện Do Ung Thư 
(BMBH)

1 30 30 3.000.000
669.000 351.000 184.000 669.000

Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí 
Bảo Hiểm Do Ung Thư 
(BMBH)

1 30 30
309.000 161.000 85.000 309.000

AN KHANG TÀI LỘC
An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

1.   Chi phí ban đầu:

Được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm
(nếu có) trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng, được áp
dụng như sau:

2.   Chi phí  bảo hiểm rủi ro:

Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo

chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

3. Chi phí quản lý hợp đồng

Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng, để chi trả cho 
việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí quản lý hợp đồng có 
thể được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát nhưng sẽ không vượt quá 2,5 
(hai phẩy năm) lần Chi phí quản lý hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng 
bảo hiểm bắt ầu có hiệu lực và bằng:

4. Chi phí quản lý quỹ
Tối đa 2%/năm, được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư, để
chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên Kết Chung.

5. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng:
Giá trị nào lớn hơn của 100.000 đồng hoặc 2% giá trị rút trước

6. Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:
Là chi phí khách hàng phải chịu khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm
trước ngày đáo hạn, được áp dụng như sau:

7. Quyền lợi đáo hạn:
Là Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các khoản nợ ( nếu có).

8. Quyền lợi duy trì hợp đồng:
Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 3 và mỗi 3 Năm hợp đồng sau đó, 
nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng liên tục và đầy đủ đến thời điểm
xem xét, Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được tự động cộng thêm 
khoản duy trì hợp đồng, bằng:

 6% giá trị  trung bình của Giá trị  tài  khoản hợp đồng trong  36
tháng gần nhất nhưng không vượt quá 10% Phí bảo hiểm cơ bản
quy năm của năm đầu tiên vào cuối Năm hợp đồng thứ 3;

 3% giá trị  trung bình của Giá trị  tài  khoản hợp đồng trong 36
tháng gần nhất nhưng không vượt quá 15% Phí bảo hiểm cơ bản
quy năm của năm đầu tiên vào cuối Năm hợp đồng thứ 6;

 1,5% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 36
tháng gần nhất vào cuối Năm hợp đồng thứ 9;

 1% giá trị  trung bình của Giá trị  tài  khoản hợp đồng trong 36
tháng gần nhất vào  cuối Năm hợp đồng thứ 12 và mỗi ba năm
sau đó kể từ cuối Năm hợp đồng thứ 12 trở đi. 

9. Quyền lợi hưởng lãi suất từ kết quả đầu tư của Qũy liên kết 
chung:

Lãi suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Trong mọi trường hợp, lãi 
suất đầu tư sẽ luôn lớn hơn hoặc tối thiểu bằng: 6%/ năm cho Năm 
hợp đồng đầu tiên; 5,5%/năm cho Năm hợp đồng thứ hai; 5%/năm 
cho Năm hợp đồng thứ ba; 4,5%/năm cho Năm hợp đồng thứ tư; 
4%/năm cho Năm hợp đồng thứ năm; 3,5%/năm cho năm hợp đồng 
thứ sáu; 3%/năm choNăm hợp đồng thứ bảy đến năm hợp đồng thứ 
mười; 2%/năm cho các Năm hợp đồng còn lại.Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểmBảng minh họa quyền lợi bảo hiểm



ĐVT: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Bên mua bảo hiểm: (Nguyễn Thị A)

An Khang Tài Lộc

 Tử vong; hoặc
 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 

tuổi; hoặc
 Bệnh nặng giai đoạn cuối.

 Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 và Giá trị tài khoản hợp
đồng.

 Tử vong do tai nạn  Xem chi tiết tại trang “Quyền lợi sản phẩm chính”.

Bảo Hiểm Bảo Vệ Ung Thư

 Ung thư giai đoạn sớm  500.000.000

 Ung thư nghiêm trọng (trong vòng 1 năm); 
hoặc

 500.000.000

 Ung thư nghiêm trọng (sau 1 năm)  1.000.000.000

Bảo Hiểm Thanh Toán Điều Trị 
Thực Tế Do Ung Thư

 Điều trị Ung thư giai đoạn sớm và Ung thư 
nghiêm trọng bằng phương pháp Phẫu 
thuật, Xạ trị hoặc  Hóa trị 

 200.000.000

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Điều Trị Ung 
Thư Nâng Cao

 Ung thư giai đoạn sớm; hoặc  30.000.000/ Năm - Trả liên tục trong vòng 10 năm.

 Ung thư nghiêm trọng  60.000.000/ Năm - Trả liên tục trong vòng 5 năm.
AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn
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Bảo Hiểm Hỗ Trợ Chi Phí Nằm 
Viện Do Ung Thư

 Nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư nghiêm trọng

Tối đa lên đến 1.095.000.000/ một  Người được bảo hiểm

 3.000.000/ Ngày nằm viện 

 Tối đa lên đến 45.000.000/ Lần điều trị

 Tối đa lên đến 300.000.000/ Năm

Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí Bảo 
Hiểm Do Ung Thư 

 Ung thư nghiêm trọng

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho đến ngày đáo hạn của Sản 
phẩm bổ sung này.
   Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản cho sản phẩm An 

Khang Tài Lộc

   Miễn đóng phí cho toàn bộ Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung  
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Dành cho Bên mua bảo 
hiểm (BMBH)

 Tổng Quyền lợi bảo vệ Ung thư
 Tổng Quyền lợi thanh toán điều trị thực tế do Ung thư 
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao
Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư  

 1.500.000.000 đồng
 200.000.000 đồng
 1.095.000.000 đồng
 300.000.000 đồng
3.095.000.000 đồng

Dành cho Người được 
bảo hiểm (NĐBH)

 Tổng Quyền lợi bảo vệ Ung thư
 Tổng Quyền lợi thanh toán điều trị thực tế do Ung thư 
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao
Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư  

 1.500.000.000 đồng
 200.000.000 đồng
 1.095.000.000 đồng
 300.000.000 đồng
3.095.000.000 đồng

Dành  cho  Người  được
bảo  hiểm  bổ  sung
(NĐBHBS1)

 Tổng Quyền lợi bảo vệ Ung thư
 Tổng Quyền lợi thanh toán điều trị thực tế do Ung thư 
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao
Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư  

 1.500.000.000 đồng
 200.000.000 đồng
 1.095.000.000 đồng
 300.000.000 đồng
3.095.000.000 đồng

Dành  cho  Người  được
bảo  hiểm  bổ  sung
(NĐBHBS2)

 Tổng Quyền lợi bảo vệ Ung thư
 Tổng Quyền lợi thanh toán điều trị thực tế do Ung thư 
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao
Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư  

 1.500.000.000 đồng
 200.000.000 đồng
 1.095.000.000 đồng
 300.000.000 đồng
3.095.000.000 đồng
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ĐVT: 1.000 đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH

Tổng
Phí
BH

đóng

Phí
BH

được
phân

bổ

Chi
phí

quản
lý HĐ

Khoản
tiền rút

Giá trị đảm bảo với mức lãi suất cam kết
tối thiểu

Giá trị minh họa với mức lãi suất ước tính
7%/năm

Chi phí
BH rủi

ro

Quyền
lợi duy
trì HĐ

Giá trị
tài

khoản
HĐ

Giá trị
hoàn lại

Chi phí
BH rủi ro

Quyền lợi
duy trì HĐ

Giá trị tài
khoản HĐ

Giá trị
hoàn lại

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH
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AN KHANG TÀI LỘC
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AN KHANG TÀI LỘC
An khang hưng thịnh, tài lộc chu toànTHÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Ghi chú:
 Bảng minh họa này được tính toán dựa trên cơ sở Người được bảo hiểm được thẩm định sức khỏe ở mức rủi ro chuẩn theo quy định của 

Hanwha Life Việt Nam.
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc & Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm để
hiểu rõ hơn về sản phẩm.

 Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam, Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày

12/06/2008, được điều chỉnh lần thứ 5 theo Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC05/KDBH cấp ngày 26/06/2014 bởi Bộ Tài Chính. Hanwha Life

Việt Nam có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 (tương đương 102,78 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty nhân thọ có số vốn điều lệ

đứng đầu tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ, Tái bảo hiểm, Quản lý quỹ và Đầu tư vốn.

  Trụ sở chính: Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại:(028) 39149100; Fax: (028) 39149101; Website: 
www.hanwhalife.com.vn

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH

     Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được
tư vấn đầy đủ và hiểu rõ các nội dung chi tiết trên tất cả các
trang của Bảng minh họa này cũng như nội dung của Quy tắc và
Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm. 

              (Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên)

         Nguyễn Thị A

     Ngày: _______________________

 Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích đầy
đủ và đã  tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về chi
tiết của Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc
và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.

                ( Tư vấn tài chính ký tên)

  Trần Văn D - Mã số TVTC: 123456

Ngày: _______________________Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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